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STT Họ và tên

1 Hồ Đức Anh
Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

án kinh tế
25%

2 Cao Đức Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án kinh tế
20%

3 Dương Mạnh Hoàng
Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án kinh tế
10%

4 Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó Trưởng phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm

sát điều tra án kinh tế
10%

5 Bùi Thanh Hằng
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
20%

6 Nguyễn Thị Minh Hiền
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
5%

7 Bùi Thị Huyền Thương
Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm

sát điều tra án kinh tế
5%

8 Phạm Thùy Dung
Chuyên viên Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều

tra án trật tự xã hội
5%

Hình thức 

sáng kiến

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN KINH TẾ

1 Nghiên cứu xây dựng sơ đồ tư duy trong thực hành

quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy

tố vụ án hình sự

Đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁNH SÁNG KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO CÔNG NHẬN

Sáng kiến được áp dụng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong ngành KSND trên phạm vi toàn quốc năm 2024 (đợt 1)

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐSK ngày 31/7/2024 của Thường trực Hội đồng)

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
Tỷ lệ đóng 

góp của TG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

SÁNG KIẾN NGÀNH KSND
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Hồ Đức Anh
Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra

án trật tự kinh tế
20%

2 Phạm Văn An
Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án trật tự kinh tế
15%

3 Dương Mạnh Hoàng
Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án trật tự kinh tế
5%

4 Vũ Mạnh Long
Kiểm sát viên cao cấp Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm

sát điều tra án kinh tế
10%

5 Nguyễn Huy Khánh
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
10%

6 Trần Thị Nết
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
10%

7 Trần Thế Linh
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
5%

8 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
5%

9 Nguyễn Đức Long
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
10%

10 Nguyễn Thị Minh Hiền
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án kinh tế
10%

2 Giải pháp Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án

chuẩn bị xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ,

kinh tế liên quan đến chức vụ đặc biệt nghiêm

trọng, phức tạp

Giải pháp
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Đoàn Văn Thắng

Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

50%

2 Trần Thị Luận

Trưởng phòng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

10%

3 Thái Văn Đoàn

Trưởng phòng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

10%

4 Lê Việt Hùng

Kiểm tra viên chính Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

30%

1 Lê Tiến 

Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

50%

2 Trần Thị Luận

Trưởng phòng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

30%

3 Lý Quỳnh Dương

Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

10%

4 Mai Hồng Anh

Kiểm sát viên trung cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ

án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

10%

4 Kiểm sát việc giải quyết các vụ án về tranh chấp

lao động - Thực trạng và giải pháp

Đề tài

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY 

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

3 Kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh

thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ -

Thực trạng và giải pháp

Đề tài
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Trần Thị Hương Giang

Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

30%

2 Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những

việc khác theo quy định của pháp luật

20%

3 Lý Quỳnh Dương

Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

15%

4 Đỗ Thị Hậu

Kiểm sát viên trung cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ

án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

15%

5 Đỗ Thị Huyền

Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

10%

6 Nguyễn Thị Hòa

Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và

những việc khác theo quy định của pháp luật

10%

5 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát

việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy

từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện

bắt buộc

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Nguyễn Kim Sáu Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 20%

2 Trần Huy Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

3 Phạm Hải Xuân Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

4 Phạm Thị Lý Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

5 Lê Xuân Phương Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

6 Trần Thị Hương Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

7 Hoàng Anh Phương Phó Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

8 Bùi Minh Học Kiểm tra viên cao cấp Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

9 Nguyễn Văn Tuyến Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 5%

10 Nguyễn Hải Hoàng Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 5%

1 Nguyễn Kim Sáu Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 30%

2 Tạ Thị Hồng Hoa Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 15%

3 Trần Thị Hương Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 15%

4 Phạm Thị Thanh Hòa Phó Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 15%

5 Nguyễn Thị Kim Nhã Phó Trưởng phòng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

6 Trần Văn Giáp Kiểm sát viên trung cấp Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 10%

7 Ngô Thế Vũ Kiểm sát viên sơ cấp Vụ kiểm sát thi hành án dân sự 5%

7 Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân

sự - Thực trạng và giải pháp

Đề tài

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

6 Kiểm sát thi hành án hành chính - Những vấn đề lý

luận và thực tiễn

Đề tài
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Vũ Thị Hải Yến
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự
25%

2 Bùi Việt Dương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
25%

3 Nguyễn Thị Thu Trang
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
20%

4 Nguyễn Cẩm Tú
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
15%

5 Trần Quyền Anh
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
15%

1 Vũ Thị Hải Yến
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự
15%

2 Ngô Thị Quỳnh Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
15%

3 Hoàng Thị Thúy Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
15%

4 Kiều Phương Liên
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
10%

5 Nguyễn Khánh Ngân
Kiểm tra viên chính Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
10%

6 Phạm Thùy Dương
Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
10%

7 Phạm Thị Hồng Minh
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

8 Nguyễn Thu Hương
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

9 Nguyễn Văn Vui
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

10 Nguyễn Thanh Liêm
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

11 Đỗ Đức Cường
Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ

8 Nghiên cứu, xây dựng "Thỏa thuận hợp tác giữa

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt nam và Tổng Viện kiểm sát

Liên bang Nga"

Giải pháp

9 Nghiên cứu, xây dựng báo cáo "Nghiên cứu so

sánh và đề xuất trong công tác tương trợ tư pháp về

thu hồi tài sản và phòng, chống rửa tiền nhằm thực

hiện các khuyến nghị của Báo cáo chu kỳ 2 thực

hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham

nhũng (UNCAC"

Giải pháp
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Vũ Thị Hải Yến
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự
8%

2 Nguyễn Đức Hạnh Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát 8%

3 Ngô Thị Quỳnh Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
8%

4 Hoàng Thị Thúy Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
8%

5 Bùi Việt Dương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
8%

6 Lê Hồng Phương
Kiểm tra viên chính Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
5%

7 Nguyễn Thị Thu Trang
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

8 Nguyễn Cẩm Tú
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự
5%

9 Nguyễn Thị Thu Hải Trưởng phòng Tạp chí Kiểm sát 5%

10 Nguyễn Hương Nhung Trưởng phòng Tạp chí Kiểm sát 5%

11 Nguyễn Hồng Thiện Trưởng phòng Tạp chí Kiểm sát 5%

12 Bùi Thị Thu Trang Kế toán trưởng Tạp chí Kiểm sát 5%

13 Trần Hạnh Thảo Biên tập viên Tạp chí Kiểm sát 5%

14 Trần Thị Len Biên tập viên Tạp chí Kiểm sát 5%

15 Cao Cẩm Thi Biên tập viên Tạp chí Kiểm sát 5%

16 Trần Quyền Anh
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự
5%

17 Nguyễn Đức Tài Nhân viên Tạp chí Kiểm sát 5%

10 Nghiên cứu, xây dựng Tạp chí Chuyên đề "Giới

thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của

Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và

Trung Quốc"

Giải pháp
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 25%

2 Nguyễn Văn Minh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

3 Vũ Thị Sao Mai Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

4 Đỗ Thị Bích Hồng Kiểm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ 15%

5 Cấn Thị Hằng Kiểm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ 10%

6 Bùi Văn Ngọc Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 10%

1 Vũ Xuân Đông Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 40%

2 Trần Thị Hiền Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 35%

3 Đỗ Thị Bình Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Tổ chức cán bộ 25%

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

2 Vũ Xuân Đông Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

3 Vũ Thị Sao Mai Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

4 Đỗ Thị Bích Hồng Kiểm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ 20%

5 Bùi Văn Ngọc Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 20%

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

11 Thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ

của ngành KSND

Chuyên đề

13 Đề án "Tổ chức thi nâng ngạch công chức lên

chuyên viên chính, kế toán viên chính ngành

KSND năm 2023"

Đề án

12 Chuyên đề "Quy định quản lý, xét duyệt công

chức, viên chức, người lao động ngành KSND đi

nước ngoài"

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 30%

2 Vũ Văn Tư
Phó Chánh văn phòng Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân

dân tối cao
35%

3 Nguyễn Thị Như Hoa Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 35%

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

2 Thiều Khắc Duyên Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

3 Đinh Đức Quế Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

4 Đỗ Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

5 Tạ Thị Thùy Linh Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ 20%

1 Lê Xuân Lộc Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 40%

2 Bùi Quang Thịnh
Phó Trưởng phòng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

tối cao
20%

3 Lê Thành Hiển
Phó Trưởng phòng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

tối cao
20%

4 Vũ Trí Thuyên
Điều tra viên trung cấp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân

dân tối cao
20%

14 Chuyên đề “Tăng cường công tác phối hợp lãnh

đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ ngành

Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân”

Chuyên đề

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

16 Đào tạo và phát triển nhân lực Điều tra viên tại Cơ

quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chuyên đề

15 Giải pháp "Về việc thực hiện miễn nhiệm, từ chức,

cách chức đối với công chức trong ngành KSND"

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Phạm Thị Minh Yến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 10%

2 Phạm Ngọc Vỹ

Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh

doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân cấp

cao tại Hà Nội

8%

3 Bùi Ngọc Tân

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc

kinh doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân

cấp cao tại Hà Nội

8%

4 Vũ Thị Thúy

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc

kinh doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân

cấp cao tại Hà Nội

9%

5 Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc

kinh doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân

cấp cao tại Hà Nội

8%

6 Nguyễn Thị Thu Trang
Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
4%

7 Phạm Quốc Huy
Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
4%

8 Nguyễn Trọng Vĩnh
Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
4%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

17 Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh,

thương mại - Thực trạng và giải pháp, kiến nghị

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

9 Nguyễn Huy Hoàng
Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
4%

10 Đỗ Thị Hường
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
5%

11 Dương Thị Thu Hòa
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
6%

12 Nguyễn Hồng Hạnh
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
4%

13 Phạm Thị Kiều My
Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà

Nội
4%

14 Vũ Thị Đào
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại

Hà Nội
6%

15 Nguyễn Mạnh Hùng Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 4%

16 Nguyễn Xuân Dũng Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 4%

17 Nguyễn Nam Anh Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 4%

18 Vũ Minh Trang Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 4%

17 Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh,

thương mại - Thực trạng và giải pháp, kiến nghị

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Nguyễn Văn Chiến 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà

Nẵng
16%

2 Nguyễn Xuân Thanh

Viện trưởng, Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh

doanh thương mại, lao động và những việc khác theo pháp

luật, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

14%

3 Đinh Văn Chánh Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 14%

4 Bạch Thị Phương Nhân viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 14%

5 Đỗ Thị Hồng Thắm
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà

Nẵng.
14%

6 Đặng Thùy Linh
Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà

Nẵng.
14%

7 Trương Thị Ngọc Hiền
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà

Nẵng.
14%

19 Pháp luật về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái

định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1 Phan Văn Tâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà

Nẵng
100%

Chuyên đề

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

18 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị

phúc thẩm theo Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày

06/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

tối cao đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân

sự

Chuyên đề
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Bùi Trọng Thắng
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện

Biên
40%

2 Nguyễn Thị Vân Anh Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên 30%

3 Vàng Thị Sao Mai Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên 30%

1 Lê Tất Hiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 15%

2 Bùi Mạnh Cường Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 15%

3 Đặng Thanh Nhàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 13%

4 Ngô Khương Tuyến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 13%

5 Trần Anh Tuấn Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 7%

6 Kim Bách Chiến Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 10%

7 Nguyễn Thành Đăng Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 10%

8 Bùi Văn Dũng Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 12%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

21 Thực trạng và giải pháp khắc phục việc trả hồ sơ

điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đề tài

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

20 Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác

quản lý, theo dõi thành tích, kết quả thi đua khen

thưởng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

Giải pháp
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Lê Tất Hiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 25%

2 Đặng Thanh Nhàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 20%

3 Nguyễn Thị Việt Hà Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 15%

4 Hà Thị Loan Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 10%

5 Lê Thị Huệ
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh

Phúc
10%

6 Hoàng Thị Tuyết
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh

Phúc
10%

7 Phùng Ngọc Tuấn
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh

Phúc
10%

1 Phạm Viết Vượng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình 40%

2 Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình 30%

3 Bùi Thị Thúy Hằng
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái

Bình
30%

1 Phan Vũ Trang
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng,

tỉnh Thái Bình
50%

2 Phạm Thị Yến
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông

Hưng, tỉnh Thái Bình
25%

3 Phạm Thị Thu Huyền
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông

Hưng, tỉnh Thái Bình
25%

24 Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất

của Kiểm sát viên thông qua trích cứu hồ sơ gắn

với xây dựng bảng tổng hợp chứng cứu trong vụ án

hình sự

Chuyên đề

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

23 Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền

công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giải pháp

22 Kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án tranh

chấp phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đề tài
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Lê Xuân Tiến Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa 40%

2 Lương Văn Bình
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh

Hóa
20%

3 Đặng Thị Thanh Thắm
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh

Hóa
20%

4 Phạm Thị Xuân
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh

Hóa
20%

1 Phạm Trung Thuận Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 35%

2 Lữ Thị Xuân Dương Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 35%

3 Lê Thị Vân Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 30%

1 Trương Thị Ngọc Anh
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài

Nhơn, tỉnh Bình Định
60%

2 Đinh Xuân Quang
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh

Bình Định
40%

1 Mai Văn Linh

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương

(nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu)

40%

2 Nguyễn Diệu Thùy
Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu
30%

3 Trần Văn Tùng
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu
30%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

28 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý,

chỉ đạo, điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải pháp

27 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm

đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm và tạm

đình chỉ điều tra vụ án hình sự thông qua thực tiễn

tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Chuyên đề

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

26 Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa

dân sự sơ thẩm thông qua tổ chức cuộc thi bằng

hình thức ghi âm, ghi hình các phiên tòa thực tế

Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

25 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết

việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của

Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp
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STT Họ và tên

Hình thức 

sáng kiến
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng 

góp của TG

1 Ngô Xuân Thành
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu
50%

2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
50%

1 Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang 30%

2 Thiềm Văn Giang Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang 20%

3 Trương Minh Quan
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên

Giang
30%

4 Ngô Thái Hòa
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên

Giang
10%

5 Huỳnh Văn Thông Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang 10%

Tổng số: 30 sáng kiến của 177 tác giả, đồng tác giả

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

30 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong

quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác

chuyên môn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên

Giang đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm

vụ trong tình hình mới

Chuyên đề

29 Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng sáng kiến

trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu

Giải pháp


